
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC – TIẾNG VIỆT LỚP 1 

 

Giúp con học giỏi Tiếng Việt Lớp 1 hơn một cách nhanh chóng. Nội dung bài luyện tập 

phong phú được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Việt Lớp 1. 

 

 CHỦ ĐIỂM 1 

O Tuần 1: Chữ (e - v) - Dấu (sắc - hỏi - nặng - huyền - ngã)  

 CHỦ ĐIỂM 2 

O Tuần 2: Chữ (ê - v - l - h - o - c - ô - ơ) 

 CHỦ ĐIỂM 3 

O Tuần 3: Chữ (i - a - n - m - d - đ - t - th) 

 CHỦ ĐIỂM 4 

O Tuần 4: Chữ (u - ư - x - ch - s - r - k - kh) 

 CHỦ ĐIỂM 5 

O Tuần 5: Chữ (p - ph - nh - g - gh - q - qu - gi - ng - ngh) 

 CHỦ ĐIỂM 6 

O Tuần 6: Chữ (y - tr) - Chữ thường - Chữ hoa - Vần( ia - ua - ưa ) 

 CHỦ ĐIỂM 7 

O Tuần 7: Vần (oi - ai - ôi - ơi - ui - ưi - uôi - ươi) 

 CHỦ ĐIỂM 8 

O Tuần 8: Vần (ay - ây - eo - ao - au - âu - iu - êu) 

 CHỦ ĐIỂM 9 

O Tuần 9: Vần (iêu - yêu - ưu - ươu - on - an - ân - ăn) 

 CHỦ ĐIỂM 10 

O Tuần 10: Vần (ôn - ơn - en - ên - in - un - iên - yên - uôn - ươn) 

 CHỦ ĐIỂM 11 

O Tuần 11: Vần (ong - ông - ăng - âng - ung - ưng - eng - iêng) 

 CHỦ ĐIỂM 12 

O Tuần 12: Vần (uông - ương - ang - anh - inh - ênh - om - am) 

 CHỦ ĐIỂM 13 

O Tuần 13: Vần (ăm - âm - ôm - ơm - em - êm - im - um - iêm - yêm) 
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 CHỦ ĐIỂM 14 

O Tuần 14: Vần (uôm - ươm - ot - at - ăt - ât - ôt - ơt) 

 CHỦ ĐIỂM 15 

O Tuần 15: Vần (et - êt - ut - ưt - it - iêt - uôt - ươt) 

 CHỦ ĐIỂM 16 

O Tuần 16: Vần (oc - ac - ăc - âc - uc - ưc - ôc - uôc) 

 CHỦ ĐIỂM 17 

O Tuần 17: Vần (iêc - ươc - ach - ich - êch)  

 CHỦ ĐIỂM 18 

O Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 - L1 

 CHỦ ĐIỂM 19 

O Tuần 19: Vần (op - ap - ăp - âp - ôp - ơp - ep - êp - ip - up) 

 CHỦ ĐIỂM 20 

O Tuần 20: Vần (iêp - ươp - oa - oe - oai - oay - oan - oăn) 

 CHỦ ĐIỂM 21 

O Tuần 21: Vần (oang - oăng - oanh - oach - oat - oăt - uê - uy) 

 CHỦ ĐIỂM 22 

O Tuần 22: Vần (uơ - uya - uân - uyên - uât - uyêt - uynh - uych) 

 CHỦ ĐIỂM 23 

O Tuần 23: Chủ điểm: Nhà trường 

 CHỦ ĐIỂM 24 

O Tuần 24: Chủ điểm : Gia đình 

 CHỦ ĐIỂM 25 

O Tuần 25: Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước 

 CHỦ ĐIỂM 26 

O Tuần 26: Chủ điểm: Nhà trường  

 CHỦ ĐIỂM 27 

O Tuần 27: Chủ điểm: Gia đình 

 CHỦ ĐIỂM 28 

O Tuần 28: Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước 

 CHỦ ĐIỂM 29 
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O Tuần 29: Chủ điểm: Nhà trường 

 CHỦ ĐIỂM 30 

O Tuần 30: Chủ điểm: Gia đình 

 CHỦ ĐIỂM 31 

O Tuần 31: Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước 

 CHỦ ĐIỂM 32 

O Tuần 32: Chủ điểm: Nhà trường 

 CHỦ ĐIỂM 33 

O Tuần 33: Chủ điểm: Gia đình 

 CHỦ ĐIỂM 34 

O Tuần 34: Chủ điểm: Thiên nhiên - Đất nước 

 CHỦ ĐIỂM 35 

O Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2 
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC – TIẾNG VIỆT LỚP 2 
 

Giúp con học giỏi Tiếng Việt lớp 2 hơn một cách nhanh chóng. Nội dung bài luyện tập 

phong phú được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Việt lớp 2. 

 

 CHỦ ĐIỂM: EM LÀ HỌC SINH 

O Tuần 1 - Chủ điểm: Em là học sinh  

O Tuần 2 - Chủ điểm: Em là học sinh 

 CHỦ ĐIỂM: BẠN BÈ 

O Tuần 3 - Chủ điểm: Bạn bè 

O Tuần 4 - Chủ điểm: Bạn bè 

 CHỦ ĐIỂM: TRƯỜNG HỌC 

O Tuần 5 - Chủ điểm: Trường học 

O Tuần 6 - Chủ điểm: Trường học 

 CHỦ ĐIỂM: THẦY CÔ 

O Tuần 7 - Chủ điểm: Thầy cô 

O Tuần 8 - Chủ điểm: Thầy cô 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 

O Tuần 9 - Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì I  

 CHỦ ĐIỂM: ÔNG BÀ 

O Tuần 10 - Chủ điểm: Ông bà 

O Tuần 11 - Chủ điểm: Ông bà 

 CHỦ ĐIỂM: CHA MẸ 

O Tuần 12 - Chủ điểm: Cha mẹ 

O Tuần 13 - Chủ điểm: Cha mẹ 

 CHỦ ĐIỂM: ANH EM 

O Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em 

O Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em 

 CHỦ ĐIỂM: BẠN TRONG NHÀ 

O Tuần 16 - Chủ điểm: Bạn trong nhà 

O Tuần 17 - Chủ điểm: Bạn trong nhà 

https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-1-chu-diem-em-la-hoc-sinh
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-2-chu-diem-em-la-hoc-sinh
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-3-chu-diem-ban-be
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-4-chu-diem-ban-be
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-5-chu-diem-truong-hoc
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-6-chu-diem-truong-hoc
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-7-chu-diem-thay-co
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-8-chu-diem-thay-co
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-9-chu-diem-on-tap-giua-hoc-ki-i
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-10-chu-diem-ong-ba
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-11-chu-diem-ong-ba
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-12-chu-diem-cha-me
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-13-chu-diem-cha-me
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-14-chu-diem-anh-em
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-15-chu-diem-anh-em
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-16-chu-diem-ban-trong-nha
https://www.luyenthi123.com/tieng-viet-lop-2/tuan-17-chu-diem-ban-trong-nha


 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 

O Tuần 18 - Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì I 

 CHỦ ĐIỂM: BỐN MÙA 

O Tuần 19 - Chủ điểm: Bốn mùa 

O Tuần 20 - Chủ điểm: Bốn mùa 

 CHỦ ĐIỂM: CHIM CHÓC 

O Tuần 21 - Chủ điểm: Chim chóc 

O Tuần 22 - Chủ điểm: Chim chóc 

 CHỦ ĐIỂM: MUÔNG THÚ 

O Tuần 23 - Chủ điểm: Muông thú 

O Tuần 24 - Chủ điểm: Muông thú 

 CHỦ ĐIỂM: SÔNG BIỂN 

O Tuần 25 - Chủ điểm: Sông biển 

O Tuần 26 - Chủ điểm: Sông biển 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

O Tuần 27 - Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì II 

 CHỦ ĐIỂM: CÂY CỐI 

O Tuần 28 - Chủ điểm: Cây cối 

O Tuần 29 - Chủ điểm: Cây cối 

 CHỦ ĐIỂM: BÁC HỒ 

O Tuần 30 - Chủ điểm: Bác Hồ  

O Tuần 31 - Chủ điểm: Bác Hồ 

 CHỦ ĐIỂM: NHÂN DÂN 

O Tuần 32 - Chủ điểm: Nhân dân 

O Tuần 33 - Chủ điểm: Nhân dân 

O Tuần 34 - Chủ điểm: Nhân dân 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II 

O Tuần 35 - Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì II 
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC – TIẾNG VIỆT LỚP 3 
 

Giúp con học giỏi Tiếng Việt Lớp 3 hơn một cách nhanh chóng. Nội dung bài luyện tập 

phong phú được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Việt Lớp 3. Ngoài ra còn 

có phần Soạn bài tập SGK Tiếng Việt 3 với mục đích hướng dẫn các em làm bài tốt hơn. 

 

 CHỦ ĐIỂM: MĂNG NON 

O Tuần 1 - Chủ điểm: Măng non  

O Tuần 2 - Chủ điểm: Măng non  

 CHỦ ĐIỂM: MÁI ẤM 

O Tuần 3 - Chủ điểm: Mái ấm 

O Tuần 4 - Chủ điểm: Mái ấm 

 CHỦ ĐIỂM: TỚI TRƯỜNG 

O Tuần 5 - Chủ điểm: Tới trường 

O Tuần 6 - Chủ điểm: Tới trường 

 CHỦ ĐIỂM: CỘNG ĐỒNG 

O Tuần 7 - Chủ điểm: Cộng đồng 

O Tuần 8- Chủ điểm: Cộng đồng 

 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

O Tuần 9 - Ôn tập giữa học kì 1  

 CHỦ ĐIỂM: QUÊ HƯƠNG 

O Tuần 10 - Chủ điểm: Quê hương 

O Tuần 11 - Chủ điểm: Quê hương 

 CHỦ ĐIỂM: BẮC - TRUNG - NAM 

O Tuần 12 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam 

O Tuần 13 - Chủ điểm: Bắc - Trung - Nam 

 CHỦ ĐIỂM: ANH EM MỘT NHÀ 

O Tuần 14 - Chủ điểm: Anh em một nhà 

O Tuần 15 - Chủ điểm: Anh em một nhà 

 CHỦ ĐIỂM: THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN 

O Tuần 16 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn 
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O Tuần 17 - Chủ điểm: Thành thị và nông thôn 

 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 

O Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1 

 CHỦ ĐIỂM: BẢO VỆ TỔ QUỐC 

O Tuần 19 - Chủ điểm: Bảo vệ Tổ quốc 

O Tuần 20 - Chủ điểm: Bảo vệ Tổ quốc 

 CHỦ ĐIỂM: SÁNG TẠO 

O Tuần 21 - Chủ điểm: Sáng tạo 

O Tuần 22 - Chủ điểm: Sáng tạo 

 CHỦ ĐIỂM: NGHỆ THUẬT 

O Tuần 23 - Chủ điểm: Nghệ thuật 

O Tuần 24 - Chủ điểm: Nghệ thuật 

 CHỦ ĐIỂM: LỄ HỘI 

O Tuần 25 - Chủ điểm: Lễ hội 

O Tuần 26 - Chủ điểm: Lễ hội 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 

O Tuần 27 - Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì 2 

 CHỦ ĐIỂM: THỂ THAO 

O Tuần 28 - Chủ điểm: Thể thao 

O Tuần 29 - Chủ điểm: Thể thao 

 CHỦ ĐIỂM: NGÔI NHÀ CHUNG 

O Tuần 30 - Chủ điểm: Ngôi nhà chung 

O Tuần 31 - Chủ điểm: Ngôi nhà chung 

O Tuần 32 - Chủ điểm: Ngôi nhà chung 

 CHỦ ĐIỂM: BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT 

O Tuần 33 - Chủ điểm: Bầu trời và mặt đất 

O Tuần 34 - Chủ điểm: Bầu trời và mặt đất 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 2 

O Tuần 35 - Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì 2 
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC – TIẾNG VIỆT LỚP 4 

 

Giúp con học giỏi Tiếng Việt lớp 4 hơn một cách nhanh chóng. Nội dung bài luyện tập 

phong phú được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Việt lớp 4. Ngoài ra còn 

có phần Soạn bài tập SGK Tiếng Việt 4 với mục đích hướng dẫn các em làm bài tốt hơn. 

 

 CHỦ ĐIỂM: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN 

O Tuần 1 - Chủ điểm: Thương người như thể thương thân  

O Tuần 2 - Chủ điểm: Thương người như thể thương thân  

O Tuần 3 - Chủ điểm: Thương người như thể thương thân 

 CHỦ ĐIỂM: MĂNG MỌC THẲNG 

O Tuần 4 - Chủ điểm: Măng mọc thẳng 

O Tuần 5 - Chủ điểm: Măng mọc thẳng 

O Tuần 6 - Chủ điểm: Măng mọc thẳng 

 CHỦ ĐIỂM: TRÊN ĐÔI CÁNH ƯỚC MƠ 

O Tuần 7 - Chủ điểm: Trên đôi cánh ước mơ  

O Tuần 8 - Chủ điểm: Trên đôi cánh ước mơ 

O Tuần 9 - Chủ điểm: Trên đôi cánh ước mơ 

 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 

O Tuần 10 - Ôn tập giữa học kì 1 

 CHỦ ĐIỂM: CÓ CHÍ THÌ NÊN 

O Tuần 11 - Chủ điểm: Có chí thì nên 

O Tuần 12 - Chủ điểm: Có chí thì nên 

O Tuần 13 - Chủ điểm: Có chí thì nên 

 CHỦ ĐIỂM: TIẾNG SÁO DIỀU 

O Tuần 14 - Chủ điểm: Tiếng sáo diều 

O Tuần 15 - Chủ điểm: Tiếng sáo diều 

O Tuần 16 - Chủ điểm: Tiếng sáo diều 

O Tuần 17 - Chủ điểm: Tiếng sáo diều 

 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 

O Tuần 18 - Ôn tập cuối học kì 1 
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 CHỦ ĐIỂM: NGƯỜI TA LÀ HOA ĐẤT 

O Tuần 19 - Chủ điểm: Người ta là hoa đất 

O Tuần 20 - Chủ điểm: Người ta là hoa đất 

O Tuần 21 - Chủ điểm: Người ta là hoa đất 

 CHỦ ĐIỂM: VẺ ĐẸP MUÔN MÀU 

O Tuần 22 - Chủ điểm: Vẻ đẹp muôn màu 

O Tuần 23 - Chủ điểm: Vẻ đẹp muôn màu 

O Tuần 24 - Chủ điểm: Vẻ đẹp muôn màu 

 CHỦ ĐIỂM: NHỮNG NGƯỜI QUẢ CẢM 

O Tuần 25 - Chủ điểm: Những người quả cảm 

O Tuần 26 - Chủ điểm: Những người quả cảm 

O Tuần 27 - Chủ điểm: Những người quả cảm 

 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 

O Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2 

 CHỦ ĐIỂM: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI 

O Tuần 29 - Chủ điểm: Khám phá thế giới 

O Tuần 30 - Chủ điểm: Khám phá thế giới 

O Tuần 31 - Chủ điểm: Khám phá thế giới 

 CHỦ ĐIỂM: TÌNH YÊU CUỘC SỐNG 

O Tuần 32 - Chủ điểm: Tình yêu cuộc sống 

O Tuần 33 - Chủ điểm: Tình yêu cuộc sống 

O Tuần 34 - Chủ điểm: Tình yêu cuộc sống 

 ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 

O Tuần 35 - Ôn tập và kiểm tra cuối năm 
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC – TIẾNG VIỆT LỚP 5 
 

Giúp con học giỏi Tiếng Việt lớp 5 hơn một cách nhanh chóng. Nội dung bài luyện 

tập phong phú được biên soạn bám sát theo nội dung SGK Tiếng Việt lớp 5. Ngoài ra 

còn có phần Soạn bài tập SGK Tiếng Việt 5 với mục đích hướng dẫn các em làm bài tốt 

hơn. 

 

 CHỦ ĐIỂM: VIỆT NAM - TỔ QUỐC EM 

O Tuần 1 - Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em  

O Tuần 2 - Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em  

O Tuần 3 - Chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em 

 CHỦ ĐIỂM: CÁNH CHIM HÒA BÌNH 

O Tuần 4 - Chủ điểm: Cánh chim hòa bình 

O Tuần 5 - Chủ điểm: Cánh chim hòa bình  

O Tuần 6 - Chủ điểm: Cánh chim hòa bình 

 CHỦ ĐIỂM: CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN 

O Tuần 7 - Chủ điểm: Con người với thiên nhiên 

O Tuần 8 - Chủ điểm: Con người với thiên nhiên 

O Tuần 9 - Chủ điểm: Con người với thiên nhiên 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I 

O Tuần 10 - Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì I 

 CHỦ ĐIỂM: GIỮ LẤY MÀU XANH 

O Tuần 11 - Chủ điểm: Giữ lấy màu xanh 

O Tuần 12 - Chủ điểm: Giữ lấy màu xanh 

O Tuần 13 - Chủ điểm: Giữ lấy màu xanh 

 CHỦ ĐIỂM: VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI 

O Tuần 14 - Chủ điểm: Vì hạnh phúc con người 

O Tuần 15 - Chủ điểm: Vì hạnh phúc con người 

O Tuần 16 - Chủ điểm: Vì hạnh phúc con người 

O Tuần 17 - Chủ điểm: Vì hạnh phúc con người 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I 
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O Tuần 18 - Chủ điểm: Ôn tập cuối học kì I 

 CHỦ ĐIỂM: NGƯỜI CÔNG DÂN 

O Tuần 19 - Chủ điểm: Người công dân 

O Tuần 20 - Chủ điểm: Người công dân 

O Tuần 21 - Chủ điểm: Người công dân 

 CHỦ ĐIỂM: VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH 

O Tuần 22 - Chủ điểm: Vì cuộc sống thanh bình 

O Tuần 23 - Chủ điểm: Vì cuộc sống thanh bình 

O Tuần 24 - Chủ điểm: Vì cuộc sống thanh bình 

 CHỦ ĐIỂM: NHỚ NGUỒN 

O Tuần 25 - Chủ điểm: Nhớ nguồn 

O Tuần 26 - Chủ điểm: Nhớ nguồn 

O Tuần 27 - Chủ điểm: Nhớ nguồn 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

O Tuần 28 - Chủ điểm: Ôn tập giữa học kì II 

 CHỦ ĐIỂM: NAM VÀ NỮ 

O Tuần 29 - Chủ điểm: Nam và nữ 

O Tuần 30 - Chủ điểm: Nam và nữ 

O Tuần 31 - Chủ điểm: Nam và nữ 

 CHỦ ĐIỂM: NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI 

O Tuần 32 - Chủ điểm: Những chủ nhân tương lai 

O Tuần 33 - Chủ điểm: Những chủ nhân tương lai 

O Tuần 34 - Chủ điểm: Những chủ nhân tương lai 

 CHỦ ĐIỂM: ÔN TẬP CUỐI NĂM 

o Tuần 35 - Chủ điểm: Ôn tập cuối năm 
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